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HUGNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 

AloraX 

THÀNH PHAN: Mỗi viên nén dài chứa 
Loratadin ... .. 10mg 
T4 dược: Mieroorystalin celluose, lactose anhydrous, dibasic 
calci phosphat, quinolin yellow lake, croscarmellose natrl và 

'magnesi stearat. 

DU0CLỰCHỌC - - ~ i 

Loratadin là thuốc kháng histamin 3 vòng có tác dụng kéo dai 

đối kháng chọn lọc trên thụ thể H† ngoại biên. Loratadin có tác 

dyng làm nhẹ bớt triệu chứng của viêm mũi và viêm kết mạc dị 

ứng do giải phóng higlamin. Loratadin còn có tác dụng chống 

'ngứa và nổi mày đay liên quan đến histamin. Loratadin ding 

ngày một lần, tác dụng nhanh, đặc biệt không có tác dụng an 
thần, là thuốc lựa chon yu tiên để điểu trị viêm mũi dị ứng hoặc. 

mày day dị ng. 0ó thể kết hợp loratadin với pseudosphedrin 
khydroclorid để làm nhẹ bớt triệu chứng ngạt mũi trong điều trị 
vêmmiidingokèmnggtmil, | 

DƯỢC ĐỘNG HOC | 
Loratadin hấp thu nhanh sau khi uống. Nồng độ đỉnh trong huyết 
tướng trung bình của loratadin và chất chuyển hóa có hoạt tính 
ửa nó (descarboethoxyloratadin) tương ứng là 1,5 và 3,7 giờ. 

7% loratadin liên kết với protein huyết tương. Nửa đời của 
oratadin là 17 giờ và của descarboethoxyloratadin là 19 g. 

D0 thanh thải của thuốc là 57 - 142 ml/phút/kg. Thể tích phân 
bố của thuốc là 80 - 120 itkg. 
Loratadin chuyển hóa nhiều khi qua gan lần đầu bởi hệ enzym 
‘microsom cytochrom P450; loratadin chủ yếu chuyển hóa thành 
descarboethoxyloratadin, là chất chuyển hóa có tác dụng dược. 

. 
Khoảng 80% tổng liều của loratadin bài tiết ra nước tiểu và phan 
'ngang nhau, dưới đạng chất: L'M6nJMa. trong vòng 10 ngày.. 

Sau khuống loragdi, tác dụng không htamin của thuốc xuất 
hiện trong vòng 1 - 4 giờ, đạt tối da sau 8 - 12 giờ, và kéo dài 

hơn 24 giờ. Nồng độ của loratadin và descarboethoxyloratatin 
dat trạng thái 6n định & phần lớn ñgười bệnh vào khodng ngày. 

thứ năm dùng thuốc.. | 

CHỈĐỊNH | 

Alorax được chỉ định trong những trường hop: 
- Viêm mũi dị ứng: hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa mũi, viêm mũi 
dj ứng theo mùa, viêm mũi kinh niền. 

- Viêm kết mạc dị ứng: ngữa và nóng mắt. 
- May đay mạn tính và rối loạn dị ứng & 6a, viêm da dị ứng. 
LIỀU DÙNG VA CACH SỬ DỤNG 
- Người lớn và trễ øm trên 6 tuổi: 1 viên x 1 lắn/ngày. 
- Trễ êm2-5 tuổi'V viên x 1 lầnngày. 
- Bệnh nhân suy gan: 2 vien x 1 1&n/ngay, hay 1 viên cách 
2ngày 1 lần. | 
THẬN TRỌNG 
Phy nữ có thai và cho con bú chi ỏ 'dùng thuốc khi thật sy cẩn 

thiết với liểu thấp và trong thời alrn ngắn. 

Bệnh nhân suy gan. | 

CHỐNG 0HỈ ĐỊNH 
ệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc.. 

Trẻ em dưới 2 tuổi.. 

TUONG TÁC THUỐC 
Dùng đồng thời loratadin với ketoconazol, erythromycin hoặc 

nhưng không có sự thay đổi đáng kể về lâm sang và sinh hóa 

(kể cả điện tâm đồ). 
'PHỤ NỮ CO THAI VA CHO CON BÚ 

Thời kỳ mang thai 
Chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm tra tốt về sử dụng 
loratadin trong thai kỳ. Do đó chỉ dùng loratadin trong thai ki 

khi cần thiết, vớiliểu thấp và trong thời gian ngắn. 
Thời kỳ eho con bú 
Loratadin và chất chuyển hóa descarboethoxyloratadin tiết vào 
sữa mẹ. Nếu cầ sử dụng loratadin & người cho con bú, chỉ dùng 
loratadin với iểu thấp và trong thời gian ngắn.. 
TÁC ĐỘNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VA VAN HÀNH MAY MOC 

Trong các thử nghiệm lâm sàng cho thấy không sự suy giảm 
khả năng lái xe & những bệnh nhân được nhận loratadin. Tuy 

số trường hợp bị buồn ngủ và có thể ảnh hưởng đến khả năng lái 

xe hoặc vận hành máy móc.. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 
Loratadin không gây buồn ngủ đáng kể & liều hằng ngày 10 mg.. 
Tác dụng phụ hiếm gặp như mệt mỏi, nhức ddu, khõ miệng, rối. 

loạn tiêu hóa, buồn nôn, viêm dạ dày và các triệu chứng dị ứng 

như phét ban. 
Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong tuốn gập phải. 

khi sử dụng thuốc. 

QUA LIỀU VA XỬ TRÍ 
@ người lớn, khi uống quá liều viên nén loratadin (40 - 180 mg), 
0 những biểu hiện: Buồn ngủ, nhịp tìm nhanh, nhức đầu. Ở tré 
em, có biểu hiện ngoại tháp và đánh trống ngực, khi uống siro 

quá liểu (vượt 10 mg). Điều trị quá liều loratadin thường là điều 
trị triệu chứng và hỗ trợ, bắt đầu ngay và duy trì chừng nào còn. 

cần thiết. Trường hợp quá liéu oratadin cấp, gây nôn bằng siro 
Ipeca để tháo sạch dạ day ngay. Dùng than hoạt sau khi gây 
nôn có thể giúp ích để ngăn ngừa hấp thu loratadin. Nếu gây 

nôn không kết quả hoặc chống chỉ định (thí dụ người bệnh bị 
ngất, co giật, hoặc thiếu phản xạ nôn), có thể tiến hành rửa đạ 

day với dung dịch natri clorid 0,9% và đặt ống nội khí quản d& 

phòng ngừa hit phải dịch dạ dày. 
HẠNDÙNG _ 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
BẢO QUẢN - Nơi khô, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng. 

TIÊUCHUẨN TOGS 
TRÌNHBÀY  Hộp 10vix 10 vién. 

CONG TY CỔ PHẨN PYMEPHARCO 
166 - 170 Nguyễn Hug, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam 

cimelidin sẽ. làm -tăng-nồng-độ - loratadin-trong -huyết-tương —- 

| nhiên, bệnh nhân nên được thông báo rằng rất hiếm khi có mot


